
 
 

Lịch trình Kiểm tra theo hình thức Đánh giá năm học 2026-27 
Tất cả các bài đánh giá đều được thực hiện trực tuyến, trừ khi có ghi chú khác. 

Đánh giá Cửa sổ kiểm tra Lớp 

Fastbridge 
• earlyREADING 
• CBMreading 
• AUTOreading 

Kỳ Thu: 1 tháng 9 – 8 tháng 10 năm 
2026 
Kỳ Đông: 1 - 30  tháng 1 năm 2027 
Kỳ Xuân: 15 tháng 4 - 15 tháng 5 
năm 2027 

Bắt buộc: Lớp K-1, earlyREADING 
Bắt buộc: Lớp 2-3, CBMReading 
Bắt buộc: Lớp 4-5, AUTOreading 
  Kỳ Thu, kỳ Đông và kỳ Xuân là bắt buộc đối với học 
sinh lớp K-5. 

Fastbridge 
• aReading 
• aMath 

Bắt buộc: Lớp K-10 
 Kỳ Thu, kỳ Đông và Kỳ Xuân là bắt buộc. 
Tùy chọn: Lớp 11-12 
 Kỳ Thu, kỳ Đông và kỳ Xuân là tùy chọn;  
 Được quyết định bởi ban giám hiệu nhà trường. 

Fastbridge 
• SABERS 
• mySAEBRS 

Kỳ Thu: 10–31 tháng 10 năm 2026 
Kỳ Đông: 1 - 30  tháng 1 năm 2027 
Kỳ Xuân: 1 tháng 4 - 15 tháng 5 năm 
2027 

Bắt buộc: Lớp K-1 (SAEBRS) 
 Lớp 2-12 (mySAEBRS) 
 Kỳ Thu và kỳ Xuân là bắt buộc. 
 Kỳ Đông là tùy chọn 

Capti ReadBasix 

Kỳ Thu: 1 tháng 9 – 8 tháng 10 năm 
2026 
Kỳ Đông: 1 - 30  tháng 1 năm 2027 
Kỳ Xuân: 15 tháng 4 - 15 tháng 5 
năm 2027 

Bắt buộc: Lớp 4-12 
                        Kỳ Thu, kỳ Đông và kỳ Xuân là bắt buộc. 

WIDA ACCESS và 
WIDA Alternate ACCESS  
(viết) 

1 tháng 2 - 26 tháng 3 năm 2027 Bắt buộc: Lớp K-12 được xác định là học sinh EL trong 
Synergy 

NAEP 25 tháng 1 – 19 tháng 3 năm 2027 Các trường học và học sinh lớp 4, 8 và/hoặc lớp 12 được 
chọn ngẫu nhiên để tham gia bài kiểm tra toán hoặc đọc. 

MCAs 
• Đọc 

8 tháng 3 – 7 tháng 5 năm 2027 Bắt buộc: Lớp 3-8 và 10 

MCAs 
• Toán 

8 tháng 3 – 7 tháng 5 năm 2027 Bắt buộc: Lớp 3-8 và 11 

MCAs 
• Khoa học 

8 tháng 3 – 14 tháng 5 năm 2027 
Bắt buộc: Lớp 5, 8 và Trung học - lấy trong cùng  năm học 
sinh hoàn thành hướng dẫn khoa học sự sống,  thường 
là khóa sinh học 

MTAS (trên  trên giấy ) 
• Đọc 
• Toán 
• Khoa học 

8 tháng 3 – 7 tháng 5 năm 2027  

Bắt buộc: Đọc: Lớp 3-8 và 10 
 Toán: Lớp 3-8 và 11 
 Khoa học: Lớp 5, 8 and TH - được lấy  
 trong cùng năm học sinh hoàn tất hướng dẫn 
khoa học sự  sống, thường là khóa  sinh học 

MTAS  (trên giấy)  
• Toán 

Alternate MCA (bất kể hình thức 
nào) 
• Đọc 
• Khoa học 

8 tháng 3 – 7 tháng 5 năm 2027  

Bắt buộc: Đọc: Lớp 3-8 và 10 
 Toán: Lớp 3-8 và 11 
 Khoa học: Lớp 5, 8 và TH - được lấy  
 trong cùng năm học sinh hoàn tất  hướng 
dẫn khoa học sự sống, thường là một khóa  sinh học 

ACT có phần Viết 

16 tháng 3 năm 2027 (thi lần đầu) 
23 tháng 3 năm 2027 (thi bù) 

Dành cho tất cả học sinh lớp 11 và lớp 12 chưa từng tham 
gia kỳ thi này trước đây tại một học khu của bang 
Minnesota. 

PreACT  (viết) 16 tháng 3 năm 2027 (thi lần đầu) 
23 tháng 3 năm 2027 (thi bù) Dành cho tất cả học sinh lớp 10  

Kiểm tra Chứng nhận Song 
ngữ MN 

Thi: 5 - 30 tháng 4 năm 2027 
Đăng ký: 1 - 30 tháng 3 năm 2027 

Dành cho tất cả học sinh lớp 10-12 

https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/reading-assessment/early-reading/
https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/reading-assessment/cbm-reading/
https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/reading-assessment/auto-reading/
https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/reading-assessment/areading/
https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/math-assessment/amath/
https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/social-emotional-behavior-assessment/saebrs/
https://www.illuminateed.com/products/fastbridge/social-emotional-behavior-assessment/mysaebrs/
https://education.mn.gov/MDE/dse/READ/local/data/capti/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1gnJzgDXQeJR7CNi5_uNsYGOJzwvZ3SsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNzrQIdig68iQOhtTXxVoP9C2l3jZ5uu/view?usp=sharing
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
https://drive.google.com/file/d/1wqI1sw25bM4F7_RBBN-EDZbU3etat5IV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqI1sw25bM4F7_RBBN-EDZbU3etat5IV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqI1sw25bM4F7_RBBN-EDZbU3etat5IV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqI1sw25bM4F7_RBBN-EDZbU3etat5IV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZCVL5yNUNIWHwdNTH5TfyiqvakUK3MEB/view?usp=sharing
https://www.act.org/content/act/en/students-and-parents.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/preact/resources/toolkit.html
https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/world/seals/index.htm
https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/world/seals/index.htm

